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PHỤ LỤC: MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10
Phụ lục 1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI KỲ I
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	

	1
	Mở đầu
	Mở đầu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2,5%

	2
	Cấu tạo nguyên tử
	Cấu tạo nguyên tử
	2
	1
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	1
	4
	2
	2
	1
	22,5%

	3
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	1
	
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	4
	2
	2
	1
	22,5%

	
	
	Sự biến đổi tuần hoàn
	2
	0
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	1
	1
	4
	0
	1
	2
	17,5%

	4
	Liên kết hóa học
	Liên kết cộng hóa trị
	1
	0
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	2
	12,5%

	
	
	Liên kết ion
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	10%

	
	
	Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	12,5%

	Tổng số câu
	10
	4
	2
	2
	6
	4
	2
	4
	
	
	4
	2
	16
	8
	8
	8
	40

	Tổng số điểm
	4,5
	4,0
	1,5
	4,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	45
	40
	15
	40
	20
	20
	20
	100%





Phụ lục 2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KỲ 1

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúg – Sai”
	Trả lời ngắn

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD +VDC
	Biết
	Hiểu
	VD +VDC
	Biết
	Hiểu
	VD+VDC

	01.
	Mở đầu
	Mở đầu
	Nhận biết 
– Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học. (HH1.1)
– Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất,. (HH1.1)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.
	Thành phần nguyên tử
	Cấu tạo nguyên tử
	Nhận biết
– Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e); điện tích, khối lượng mỗi loại hạt). (HH1.2)
Thông hiểu
– Cấu tọa của nguyên tử: đặc điểm của các hạt; Cấu hình e. (HH1.4)
Vận dụng
– Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử dự đoán được tính chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng. (HH1.6)
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	1

	03.
	Bảng tuần hoàn
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Nhận biết 
– Nêu được về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. (HH1.1)
– Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm). (HH1.2-1.1)
Thông hiểu
‒ Mối liên hệ giữa vị trí và cấu hình; từ vị trí dự đoán tính chất 
Vận dụng
‒ Tính toán liên quan đến tính chất của các nguyên tố kim loại.
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	1

	
	
	Sự biến đổi tuần hoàn
	Thông hiểu
‒ Mối liên hệ giữa vị trí và cấu hình; từ vị trí dự đoán tính chất 
Vận dụng
‒ Tính toán liên quan đến tính chất của các nguyên tố kim loại. 
	2
	
	1
	2
	
	1
	
	
	1

	04.
	Liên kết hóa học
	Liên kết cộng hóa trị
	Nhận biết 
– Nhận biết được liên kết trong các phân tử đơn giản (HH1.1)
Thông hiểu
‒ Qúa trình hình thành liên kết; giải thích sự hình thành liên kết H, tương tác van der Waals. (HH.1.5)
Vận dụng
‒ Tính toán liên quan đến hợp chất có liên quan; xác định loại liên kết trong dãy nhiều chất. (HH.1.6)

	1
	0
	1
	
	1
	1
	
	
	1

	
	
	Liên kết ion
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1





